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NỘI TRÚ NAM NỮ

MỸ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập từ năm 1949, Monterey Bay Academy mang tới cho học 
sinh chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên yêu cầu đầu vào của 
hệ thống trường đại học California uy tín. Trường thực hành các nghi thức 
của Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm, và căn tin của trường có phục vụ thức ăn 
chay và tốt cho sức khỏe.

CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên nằm sát biển rộng khoảng 380 mẫu của trường Monterey Bay 
Academy đã khoe được bãi biển riêng dài hơn một dặm của mình. Cơ sở 
vật chất bao gồm phòng tập thể dục, sân bóng, bể bơi, nhà ăn với các 
món ăn chay, và các tòa nhà hiện đại được thiết kế cho những lĩnh vực 
khác nhau. Trường có đường băng riêng dành cho các phi công và các 
lớp học lái máy bay cá nhân.

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Monterey Bay Academy mang tới các chương trình chuyên nghiệp trong 
các bộ môn bóng bầu dục cướp cờ, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá và 
bóng mềm. Địa thế sát biển giúp cho trường phát triển các hoạt động 
thể thao độc đáo như lặn biển và lướt sóng. Một số quy định của bang 
California có thể gây ra hạn chế cho học sinh quốc tế khi tham gia vào 
các môn thể thao ở cấp độ thi đấu liên trường. Vui lòng liên hệ với chúng 
tôi để biết thêm chi tiết.
Các nhóm nhạc và nhóm kịch nổi tiếng quốc tế của trường đã đi biểu diễn 
trên toàn nước Mỹ cũng như công diễn tại nước ngoài. Các khoa Nghệ 
thuật và Âm nhạc đều có tòa nhà của riêng mình.

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Monterey Bay Academy là một phần của hệ thống trường lớn thứ 2 trên 
thế giới và tiếp tục duy trì ổn định chất lượng giảng dạy xuất sắc của 
mình.

KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Mỗi phòng ở trong ký túc xá gồm có hai học sinh với sự chăm sóc, quản lý 
của nhân viên chăm sóc toàn thời gian và nhà bếp được trang bị đầy đủ.

VỊ TRÍ:
•	 Dân số: 53,800 người
•	 Cách San Francisco 1 tiếng 30 phút lái xe về 

hướng Nam
•	 Thời tiết:  

Mùa hạ/Mùa thu: Ấm áp và nhiều nắng 
Mùa đông/Mùa xuân: Khá ấm áp và có mưa

ĐIỂM NỔI BẬT:
•	 Khuôn viên trường nằm sát biển, sở hữu bãi 

biển riêng dài 1 dặm
•	 Sân bay riêng phục vụ cho các khóa học bay 

máy bay cá nhân 
•	 Có các nhóm nhạc và nhóm kịch nổi tiếng toàn 

thế giới
•	 Nhiều chương trình độc đáo như: Sinh học 

biển, Hàng không, Kỹ thuật viên y tế, Lặn biển

SAN FRANCISCO
Sân bay gần nhất: SFO

MONTEREY BAY ACADEMY

NẮNG ẤM NGHỆ 
THUẬT

BỜ BIỂN 



Tổng số học sinh 
toàn trường

240
Tỷ lệ Giáo viên : Học sinh

1:16
Yêu cầu đồng phục 

Không

Danh sách các trường Đại 
học tiêu biểu
•	 American Musical & Drama 

Academy
•	 Baylor University
•	 Fashion Institute of Design & Mer-

chandising
•	 Long Beach State University
•	 Rutgers University
•	 Miami University
•	 Oxford University
•	 Ohio State University
•	 Penn State University
•	 Pepperdine University
•	 San Francisco State University
•	 Santa Clara University
•	 University of Alaska
•	 University of Arizona
•	 University of California – Irvine
•	 University of California - Santa 

Barbara
•	 University of California - Santa 

Cruz
•	 University of Connecticut
•	 University of Delaware
•	 University of Illinois
•	 University of Miami Ohio
•	 University of North Carolina
•	 University of Redlands
•	 University of Washington
•	 Washington University

Năm thành lập

1950
Tỷ lệ học sinh được nhận 
vào Đại học

96%

Tôn giáo 

Thiên Chúa giáo

Điều kiện
•	 Giới hạn đăng ký: Giới hạn nhận 

học sinh lớp 12; Học sinh chọn 
chương trình một học kỳ phải có 
bảng điểm cao  

•	 ELTiS 2.0 tối thiểu: 675
•	 TOEFL tối thiểu: 32
•	 IELTS tối thiểu: 4.0
•	 Duolingo tối thiểu: 66

Tùy chọn môn học*

Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha

Các khóa học nâng cao (AP): Giải 
tích, Văn học Anh, Lịch sử Mỹ

Nghệ thuật: Ban nhạc, Đội hợp 
xướng, Kịch nghệ, Đồ họa, Công 
nghệ, Nhiếp ảnh 

Thể thao: 
Nam:  
Mùa thu: Bóng bầu dục cướp cờ 
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng chuyển
Mùa xuân: Bóng đá, Bóng mềm  
Nữ:  
Mùa thu: Bóng bầu dục cướp cờ 
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng chuyền
Mùa xuân: Bóng đá, Bóng mềm

*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

Hoạt động ngoại khóa
Học lái máy bay cá nhân, CLB Đánh 
gôn, CLB Đạp xe Leo núi, CLB Cưỡi 
ngựa, CLB Quốc tế, Nhiếp ảnh, 
Chạy bộ, Lặn biển, Lướt sóng

Chương trình hỗ trợ tiếng Anh

Có

Cấp bằng tú tài sau 1 năm

Có

Scan mã QR để xem thêm 
nhiều chương trình và 
trường học khác


